
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG KÊ VẬT LIỆU GIỐNG 

(Đối với lô hom ghép Mắc ca) 

Tên chủ vật liệu giống: Công ty TNHH MTV Mắc Ca Sky; 

Địa chỉ: Thôn Cầu Sắt, Xã Tu Tra,  huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; 

Điện thoại: 02633 641 500 

Quyết định công nhận nguồn giống: Số 616/QĐ-SNN và số 617/QĐ-SNN ngày 

13/12/2024 và  của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng về việc công 

nhận vườn cây Mắc Ca đầu dòng cho Công ty TNHH MTV Mắc Ca Sky 

Mã số nguồn giống:  

+ V.MACCA800.68.677.24952.24.3 

+ V.MACCAQN1.68.677.24952.24.3 

+ V.MACCAA38.68.677.24952.24.3 

+ V.MACCA741.68.677.24952.24.3 

+ V.MACCA246.68.673.24817.24.3 

+ V.MACCA741.68.673.24817.24.3 

+ V.MACCA816.68.673.24817.24.3 

+ V.MACCA842.68.673.24817.24.3 

+ V.MACCA849.68.673.24817.24.3 

+ V.MACCADD.68.673.24817.24.3 

+ V.MACCAQN1.68.673.24817.24.3 

+ V.MACCA695.68.673.24817.24.3 

+ V.MACCA800.68.673.24817.24.3 

+ V.MACCAA38.68.673.24817.24.3 

+ V.MACCA246.68.677.24952.24.2 

+ V.MACCA695.68.677.24952.24.2 

+ V.MACCA741.68.677.24952.24.2 

+ V.MACCA800.68.677.24952.24.2 

+ V.MACCA816.68.677.24952.24.2 

+ V.MACCA849.68.677.24952.24.2 



SỐ 

TT 

Tên 

giống 

Mắc ca 

thu 

hoạch 

hom 

ghép  

Khối lượng hom ghép 

thu hoạch từ 

vườn cây đầu dòng 

Khối lượng hom ghép đưa 

vào sản xuất cây giống (ghép 

vào gốc ghép)/Xuất bán (hom) 
Ghi 

chú 
Tháng/ 

năm 

Khối 

lượng 

(hom) 

Đơn vị đưa 

vào 

sản xuất cây 

Mắc ca ghép 

Xuất bán 

Tên 

khách 

hàng 

Địa 

chỉ 

Khối 

lượng 

1 A38 01 - 12/2026 17.600 

Công ty 

TNHH MTV 

Mắc Ca Sky 

    

2 DD 01 - 12/2026 1.600 

Công ty 

TNHH MTV 

Mắc Ca Sky 

    

3 QN1 01 - 12/2026 224.000 

Công ty 

TNHH MTV 

Mắc Ca Sky 

    

4 246 01 - 12/2026 144.000 

Công ty 

TNHH MTV 

Mắc Ca Sky 

    

5 695 01 - 12/2026 13.600 

Công ty 

TNHH MTV 

Mắc Ca Sky 

    

6 741 01 - 12/2026 81.600 

Công ty 

TNHH MTV 

Mắc Ca Sky 

    

7 800 01 - 12/2026 65.600 

Công ty 

TNHH MTV 

Mắc Ca Sky 

    

8 816 01 - 12/2026 150.400 

Công ty 

TNHH MTV 

Mắc Ca Sky 

    

9 842 01 - 12/2026 76.000 

Công ty 

TNHH MTV 

Mắc Ca Sky 

    

10 849 01 - 12/2026 29.600 

Công ty 

TNHH MTV 

Mắc Ca Sky 

    

11 A4 01 - 12/2026 12.000 

Công ty 

TNHH MTV 

Mắc Ca Sky 

    



12 344 01 - 12/2026 9.600 

Công ty 

TNHH MTV 

Mắc Ca Sky 

    

∑ 11 

giống 01 - 12/2026 825.600 

Công ty 

TNHH MTV 

Mắc Ca Sky 

    

 

Ghi chú: Chi tiết khối lượng hom ghép thu hoạch theo từng giống theo từng ngày trong 

từng tháng có biểu kê đính kèm./. 

             Đơn Dương, ngày 03 tháng 01 năm 2026 

                 CÔNG TY TNHH MTV MẮC CA SKY 

                GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                               VÕ DUẨN 


